
DANH SÁCH CÔNG DÂN TỪ MI-AN-MA 

(Kèm theo Công văn số:        /SNgV-LS-HTQT ngày        tháng 12 năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số hộ 

chiếu 
Địa chỉ Liên hệ 

1 Tòng Văn Trịnh 01/3/2003 P01984883 Lai Châu  

2 Lò Thị Hằng 06/2/1991 P02570538 Lai Châu  

3 Lò Thị Ón 06/2/1991 E00255113 Lai Châu Lò Văn Kẻo: 039228451 

4 Lò Văn Lả 21/8/1988 P00467203 Lai Châu  

5 Lò Văn Nghĩa 03/7/2001 P01940300 Lai Châu  

6 Hà Văn Hải 23/5/2004 P01984951 Lai Châu  

7 Hoàng Văn Tuấn 16/01/2003 P02593772 Lai Châu  

8 Quàng Thị San 16/11/2003 T00004176 Lai Châu  

9 Hoàng Thị Bình 10/12/2005 T00004265 Lai Châu Bố Hoàng Văn Khang 

10 Vì Thị Hạnh 20/7/1991 T00004186 Lai Châu 
Bố Vì Văn Siên,  

Mẹ Nùng Thị Cả 

11 Lò Thị Phênh 15/5/2006 T00004193 Lai Châu 

Bồ Lò Văn Mâng, 

Mẹ Lò Thị Hôm.  

Điện thoại: 035715049 

12 Quàng Thị Toạn 20/7/2006 T00004271 Lai Châu 

Bố Quàng Văn Phạo 

Mẹ Lò Thị Hặc 

Điện thoại: 0358869783 

13 Tao Văn Sòi 7/2/2002 T00004275 Lai Châu 

Tào Thị Én.  

Điện thoại: 0366233812 

Địa chỉ: thôn Phiêng Ẳng, xã 

Bản Bo, huyện Tam Đường 

14 Vàng Thị Pó 02/04/1994 T00004196 Bản Nà Út xã Bản Bo,  



huyện Tam Đường 

15 Lò Văn Sòn 8/7/2004 T00004277 

Thôn Phiêng Ẳng, xã 

Bản Bo, huyện Tam 

Đường 

 

16 Quàng Thị Lâm 17/1/2003 T00004280 
Bản Nong Ỏ,xã Tà Hừa, 

huyện Than Uyên 

Bố Quàng Văn Hảy,  

Mẹ Quàng Thị Phóng 

Điện thoại: 034395514 

17 Lù Thị Sơ 8/3/1999 T00004214 Tân Uyên, Lai Châu 
Bố Lù Văn Ộn 

Điện thoại: 0967195578 

18 Lò Thị Bua 18/7/2002 T00004221 

Bản Hào Nghè, xã 

Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên 

Mẹ Lò Thị Xam 

Điện thoại: 0398455384 

19 Tòng Văn Hoan 30/10/2006 T00004444 
Bản Cháy, xã Thân 

Thuộc, huyện Tân Uyên 

Mẹ Hà Thị On 

Bố Tòng Văn Tiến  

Điện thoại: 0394216901 

20 Hoàng Thị Tươi 15/2/1996 T00004314 Lai Châu  

21 Lò Thị Lả 3/8/1999 T00004341 Lai Châu 
Bố Lò Văn Ma 

Mẹ Lò Thị Làm 

22 Thào Thị Sung 1/1/2005 T00004324 Hô Be, Tân Uyên Điện thoại: 0815609014 

23 Hoàng Thị Viện 2/5/2005 T00004329 Lai Châu  

24 Hoàng Thị Hoa 10/9/2006 T00004331 Lai Châu  

25 La Thị Quyền 20/7/2001 T00004336 Lai Châu  

26 Lành Thị Hồng 3/2/1998 T00004152 Thèn Sin, Tam Đường  

27 Lò Thị Xuân 3/2/2002 T00004416 
Bản Nậm Bon, xã Phúc 

Khoa, huyện Tân Uyên 
 

28 Lò Thị Đức 20/11/2006 T00004412 Lai Châu 
Bố Lò Văn Đương 

Điện thoại: 0393658292 

29 Lò Thị Nguyên 10/12/2006 E00402185 Lai Châu 
Bố Lò Văn Ớn 

Mẹ Hà Thị Ỏn 



Điện thoại:0978688482 

30 Cầm Thị Thúy 21/5/2006 E00402183 
Bản Nà Đình, xã Mường 

Kim, huyện Than Uyên 

Mẹ Lò Thị Thêm 

Bố Cầm Văn Dương 

ĐT: 0332212771/ 0342298980 

31 Lìm Thị Sương 22/2/1991 T00004445 Tân Uyên, Lai Châu 
Mẹ Tông Thị Lả 

Bố Lìm Văn Hoặc 

32 Lò Thị Tuyết 13/1/2008 T00004447 Lai Châu Bố Lò Văn May 

33 Lò Thị Hoa 15/11/2005 T00004446 

Bản Hào Nghè, xã 

Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên 

Bố Lò Văn Ban 

Mẹ Lò Thị Ban 

ĐT: 0349416761/ 0399263864 

34 Lò Thị Phôm 6/12/2006 T00004448 

Bản Phiêng Hào, xã 

Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên 

Bố Lò Văn Hặc 

ĐT 0379139146 

35 Vàng Thị Khăm Đôi 10/7/2006 T00004449 
Bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, 

huyện Tam Đường 
 

36 Chẻo Mý Lai 30/10/2006 T00004458 

Bản Hồng Thu Mán, xã 

Lản Nhìn Thàng, huyện 

Phong Thổ 

Mẹ Phàn Gần Chòi 

37 Lò Thị Chiến 6/6/1999 T00004473 

Bản Chiềng Ban 2, xã 

Mường Kim, huyện Than 

Uyên 

Bố Lò Văn Bình 

Điện thoại: 0375417250 

Mẹ Lò Thị Xôm  

Điện thoại0817210702 

38 Chẻo Mí Hoán 20/1/1995  Phăng Sô Lin, Sìn Hồ ĐT mẹ: 0374575398 

39 Lò Văn Thưởng 23/2/1995  Lai Châu 0349635249 

40 Lò Văn Cương 18/9/2001  
Xã Mường Kim, huyện 

Than Uyên 

Mẹ Lò Thị Bộ 

Cậu Lò Văn Hại 

41 Hoàng Thị Quỳnh 29/10/2005  Khoen On,Than Uyên 
Bố Hoàng Văn Chài 

Điện thoại: 0376867208 

42 Hoàng Văn Hòa 1/8/2001  Lai Châu  



43 Lường Văn Hải  31/12/1989  Lai Châu 0325131024 

44 La Thị Nghĩa 21/12/2002  Nậm Manh, Nậm Nhùn 

Bố La Văn Hạc 

Mẹ La Thị On 

0989386140 

45 La Thị Quỳnh 20/11/2004  Nậm Manh, Nậm Nhùn Điện thoại: 0338523294 

46 Lò Thị Đa 7/9/1995  Mường Kim, ThanUyeen Điện thoại:0355739776 

47 Đao Thị Du 11/8/1997  
Bản Cang, xã Mường 

Mô, huyện Nậm Nhùn 

Mẹ Lò Thị Vành 

ĐT 0368994303 

Bố Đao Văn Sim 

48 Lò Thị Chiêm 6/12/1993  Trung Đồng, Tân Uyên 

Bố Lò Văn Bun 

Mẹ Lò Thị Ngắm 

ĐT 081537511 

 

49 Chẻo Xía Phấy 14/7/2004  
Bản Hoàng Hồ xã Phăng 

Sô Lin huyện Sìn Hồ 

Mẹ Chẻo U Mẩy 

ĐT 0389037440 

51 Lù Thị Lan 19/8/2002  
Xã Bản Giang huyện 

Tam Đường 

Bố  Lù A Man 

Mẹ Phàn Thị Mẩy 

0839647733 

51 Mè Thị Yêu 7/9/2002  
Bản Nà É, xã Mường 

Kim, huyện Than Uyên 

Bố Mè Văn Hưng 

Điện thoại:  0366814504 

52 Vàng Thị Hồng 13/3/2005  
Xã Bản Lang, huyện 

Phong Thổ 

Vàng Văn Minh 

Pờ Thị Nhính 

Điện thoại:0987069536 
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